
STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

1
 H19.12-
260925-
180008 

Đoàn Thị Như 
Oanh

20/03/1997 031197006996 10/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 23, Ấp Phước Hòa, 
xã Long Phước, thành 

phố Đồng Nai

Cử nhân 
Hóa học

(2) Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của cơ sở 
sản xuất nguyên liệu làm thuốc 
là dược chất, tá dược, vỏ nang; 

(6) Người phụ trách về bảo đảm 
chất lượng của cơ sở sản xuất 
nguyên liệu làm thuốc là dược 

chất, tá dược, vỏ nang.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11089 Cấp mới

2
 H19.12-
260925-
180033 

Trần Thảo Nguyên 23/11/1998 070198006731 07/06/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 1, Thôn 6, xã Nghĩa 
Trung, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11090 Cấp mới

3
 H19.12-
260925-
180040 

Cù Thị Điểm 02/09/1996 042196007165 23/09/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

thôn Đức Hòa, xã Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11091 Cấp mới

4
 H19.12-
260925-
180043 

Lê Thị Ngọc Liên 15/06/1986 025186017913 10/04/2026 Bộ Công an
Ấp 3, xã An Viễn, 

thành phố Đồng Nai
Dược sĩ đại 

học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11092 Cấp mới

5
 H19.12-
260926-
180011 

Bùi Phương Thảo 25/10/1998 033198008611 27/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

970/2, Tổ 32, Khu phố 
2A, phường Trảng Dài, 

thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11093 Cấp mới

6
 H19.12-
260927-
180009 

Nguyễn Thị Lương 18/6/1998 038198017349 25/08/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

487, đường Phạm Văn 
Thuận, Khu Phố 1, 
phường Tam Hiệp, 

thành phố Đồng
Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11094 Cấp mới

7
  H19.12-
260928-
180026 

Lê Thị Thuỳ Dương 01/11/1979 058179002296 31/12/2024 Bộ Công an
211/46, Tổ 29, Khu phố 
11, phường Long Bình, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11095 Cấp mới

(Ban hành kèm Quyết định số                /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm         của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do-Hạnh phúc
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

8
 H19.12-
260928-
180039 

Đào Thị Hòa 24/04/1996 038196032910 10/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Số nhà 421, Tổ 11, Ấp 
3, xã An Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11096 Cấp mới

9
 H19.12-
260928-
180041 

Lê Thị Đào 20/01/1983 035183012441 15/05/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

9/17 Tổ 4, Khu phố 9, 
phường Tam Hiệp, 

thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11097 Cấp mới

10
 H19.12-
260929-
180022 

Trịnh Thị Tuyết 16/10/1982 038182021086 16/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

A604/2, Tổ 15B, Khu 
phố 7, phường Long 

Bình, thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11098 Cấp mới

11
 H19.12-
260929-
180041 

Hoàng Thị Thanh 
Hằng

22/12/1990 070190005872 07/01/2025 Bộ Công an
Khu phố Tiến Thành 1, 

phường Đồng Xoài, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11099 Cấp mới

12
 H19.12-
260930-
180005 

Phạm Thị Yến Nhi 30/09/2002 075302009106 16/01/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 8, ấp Thọ Lộc, 
phường Xuân Lộc, 

thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11100 Cấp mới

13
 H19.12-
260925-
180036 

Nguyễn Văn Minh 12/02/1996 030096014375 06/09/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 43, Khu phố 4B, 
phường Trảng Dài, 

thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của:  (9) cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc (trừ: vắc xin, sinh 

phẩm,cơ sở bán buôn dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền); (15) Nhà thuốc; (16) 
Quầy thuốc; (17) Tủ thuốc trạm 

y tế xã.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11101 Cấp mới

14
H19.12-
261001-
180045 

Cao Hương Nhụy 10/05/1988 080188012382 23/09/2024 Bộ Công an

35/1B, Tổ 7A, Khu phố 
Bửu Hòa 1, phường 
Biên Hòa, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11102

Điều chỉnh văn bằng 
chuyên môn; Thay thế 
chứng chỉ hành nghề 

dược số: 4033/CCHN-D-
SYT-ĐNAI do Sở Y tế 

Đồng Nai cấp ngày 
24/03/2020.

15
 H19.12-
260930-
180064 

Mạch Thị Giỏi 12/03/1990 075190024599 26/07/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

khu phố Tân Phú, 
phường Tân Triều, 

thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 07 
tháng 10 
năm 2026

11103

Cấp lại do mất; Thay thế 
chứng chỉ hành nghề 

dược số: 3506/CCHN-D-
SYT-ĐNAI do Sở Y tế 

Đồng Nai cấp ngày 
02/8/2018.

(Ghi chú: Số CCHND: …..../CCHN-D-SYT-ĐNAI)

Tổng: 15 CCHND
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